
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm 3 Thôn Đồng Nhân , Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

03/08/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THÀNH NAM 

0109726304

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn thạch cao; kính xây dựng, bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bến thủy 
nội địa)

4663(Chính)

2. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất thạch cao

2394

3. Xây dựng nhà để ở 4101

4. Xây dựng nhà không để ở 4102

5. Xây dựng công trình đường bộ 4212

6. Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Loại trừ: hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên 
huyện; kè biển do Nhà nước đầu tư được quy định tại Nghị 
định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà 
nước

4222

8. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Loại trừ: công trình mạng bưu chính công cộng thuộc độc 
quyền của Nhà nước được quy định tại Nghị định 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước

4223

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
TÂM THÀNH NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM THANH NAM CONSTRUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TAM THANH NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968015063 
Email:

Fax:
Website:
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9. Xây dựng công trình công ích khác
Loại trừ: Hoạt động quản lý dự án liên quan đến các công trình 
xây dựng kỹ thuật dân dụng được phân vào nhóm 7110 (Hoạt 
động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).

4229

10. Xây dựng công trình thủy 4291

11. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

12. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

14. Phá dỡ 4311

15. Chuẩn bị mặt bằng
Loại trừ:
- Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra 
về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự;
- Chuẩn bị mặt bằng để khai thác mỏ như: Chuyển vật cồng 
kềnh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt 
bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và 
khí;
- Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt 
bằng xây dựng

4312

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Loại trừ: lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản

4322

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Loại trừ: gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở

4329

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất

4649

22. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

26. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LẠI THỊ 
HIÊN 

Việt 
Nam

Xóm 3 Thôn Đồng 
Nhân , Xã Đông La, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 60,000 035186000284

2LẠI THỊ 
HOA

Việt 
Nam

Thôn Nội , Xã Liêm 
Sơn, Huyện Thanh 
Liêm, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

600.000.000 40,000 168396286

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn xây dựng các 
công trình xây dựng; Thiết kế nội, ngoại thất công trình; Hoạt 
động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

7110

29. Cho thuê xe có động cơ 7710

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

31. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035186000284
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 3 Thôn Đồng Nhân , Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 3 Thôn Đồng Nhân , Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LẠI THỊ HIÊN Nữ

15/12/1986 Kinh Việt Nam

27/11/2018 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Quyền Giám đốcChức danh:
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